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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM):  Hãy chọn đáp án đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 

Câu 1: Kinh đô Thăng Long chính thức được thành lập vào năm nào? 

A. Năm 939.                 B. Năm 1009.                C. Năm 1010.            D. Năm 1012. 

Câu 2: Tầng lớp thống trị thời Đinh- Tiền Lê bao gồm những bộ phận nào? 

A. Vua, quan văn, địa chủ phong kiến.  B. Vua, quan lại, một số nhà sư. 

C. Vua, quan lại trung ương và địa phương. D. Vua, quan lại, thương nhân. 

Câu 3: Triều đình trung ương thời Tiền Lê được tổ chức như thế nào? 

A. Vua đứng đầu, giúp vua có quan văn, võ. 

B. Vua nắm chính quyền và chỉ huy quân đội. 

C. Vua đứng đầu, nắm toàn quyền, giúp việc vua có các con vua. 

D. Vua đứng đầu, nắm toàn quyền, giúp việc vua có Thái sư và Đại sư. 

Câu 4: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là gì? 

A. Hoàng Việt luật lệ. B. Luật Hồng Đức. 

C. Hình luật. D. Hình thư. 

Câu 5: Chính sách “ngụ binh ư nông” dưới thời Lý được hiểu là: 

A. cho quân sĩ luân phiên về quê cày ruộng. 

B. nhân dân nộp sản phẩm để không phải đi lính. 

C. nhân dân chỉ cần nộp tiền là không phải đi lính. 

D. nhà nước lấy ruộng đất công để chia cho quân sĩ. 

Câu 6: Mục đích chính của Lý Thường Kiệt trong cuộc tấn công sang đất Tống cuối năm 1075 là: 

A. Đánh vào cơ quan đầu não của quân Tống. 

B. Đánh vào nơi tập trung lương thực và khí giới để chuẩn bị đánh Đại Việt. 

C. Đánh vào khu vực đông dân để tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. 

D. Đòi lại phần đất đã mất do bị nhà Tống chiếm. 

Câu 7: Để chuẩn bị chiến tranh lâu dài với quân Tống, sau khi mở cuộc tấn công vào đất Tống Lý 

Thường Kiệt đã làm gì? 

A. Tạm thời hòa hoãn với quân Tống để củng cố lực lượng tronhg nước. 

B. Cho xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt. 

C. Tấn công, đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của Cham-pa ở phía Nam. 

D. Đón địch, tiêu diệt lực lượng của địch ngay khi chúng vừa đặt chân đến. 

Câu 8: Người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là 

A. Trần Thái Tông.                                      B. Trần Nghệ Tông. 

C. Trần Thuận Tông.                                    D. Trần Nhân Tông. 

Câu 9: Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai 

chống quân xâm lược Nguyên? 

A. Trần Quốc Tuấn.                         B. Trần Quốc Toản      

C. Trần Quang Khải.                                     D. Trần Khánh Dư. 

Câu 10: Đầu năm 981, quân Tống do ai chỉ huy tiến vào xâm lược nước ta? 

A. Ô Mã Nhi.                 B. Triệu Tiết.           C. Hoằng Tháo     D. Hầu Nhân Bảo. 

Câu 11: Sông nào dài nhất ở châu Phi và trên thế giới? 

A. Sông Công-gô.         B. Sông Nin.    C. Sông Dăm-be-đi.          D. Sông Ni-giê. 

Câu 12: Đặc điểm nào sau đây không phải của địa hình châu Phi? 

A. Một khối cao nguyên khổng lồ.                     B. Độ cao trung bình khoảng 750m. 

C. Có ít núi cao và đồng bằng thấp.                  D. Địa hình lòng máng khổng lồ. 

Câu 13: Tại sao các đô thị và dân cư châu Phi phân bố chủ yếu ở các vùng ven biển? 

A. Các điều kiện tự nhiên thuận lợi.              B. Có dòng biển nóng và dòng biển lạnh. 

C. Có đất đai màu mỡ.                                  D. Khí hậu ấm áp, nhiều sông ngòi. 
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Câu 14: Dân cư Châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào? 

A. Môn-gô-lô-it.                 B. Nê-grô-it.             C. Ơ-rô-pê-ô-it.         D. Ôx-tra-lô-it. 

Câu 15: Số dân châu Phi tăng rất nhanh từ những năm 

A. đầu thế kỉ XX.                                                B. cuối thế kỉ XIX. 

C. giữa thế kỉ XX.                                               D. đầu thế kỉ XXI. 

Câu 16: Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nạn đói ở châu Phi là: 

A. vùng nam hoang mạc Xa-ha-ra.                         B. Nam Phi. 

C. Đông Phi.                                                            D. Bắc Phi. 

Câu 17: Phương tiện được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và buôn bán xuyên hoang mạc? 

A. Ô tô.                 B. Lạc đà.               C. Đường tàu.                  D. Máy bay. 

Câu 18: Ai là người tìm ra châu Mĩ? 

A. Bartolomeu Dias.                                 B. C.Cô-lôm-bô. 

C. Bartolomeu Dias.                                 D. Francis Xavier 

Câu 19: Khu vực địa hình nào nối liền lục địa Bắc Mĩ và Nam Mĩ? 

A. Kênh đào Xuy-ê.                                           B. Quần đảo Ăng-ti. 

C. Biển đỏ.                                                         D. Eo đất Trung Mĩ.     

Câu 20: Diện tích của châu Mỹ là bao nhiêu? 

A. 10 triệu km2.             B. 44,4 triệu             C. 42 triệu km2.     D. 20,2 triệu km2. 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a. b. c. 

d. ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoăc sai. 

Câu  . Đọc đo n t  liệu sau: 
“ hư ng  ư ng cư p gi o gi c  

  m T  b t quân th . 

Th i b nh n n g ng s c  

 on nư c    ng n thu.” 

(Trần Quang Khải – Tụng gi  ho n  inh sư –  

 h  gi  v   inh – Bản dịch thơ của Trần Trọng Kim) 

a) Sự khéo léo trong việc sử dụng chiến thuật phòng thủ của quân Trần. 

b) Tháng 5 – 1283, lợi dụng thời cơ, quân Trần tổ chức phản công, đánh bại quân giặc ở nhiều nơi như 

Tây Kết, cửa Hàm Tử, bến Chương Dương và tiến vào giải phóng Thăng Long. 

c) Quyết tâm bảo vệ độc lập và chủ quyền của Đại Việt. 

d) Sự yếu đuối của quân dân nhà Trần trong việc đối phó với kẻ thù.  

Câu 2. Đọc đo n thông tin sau đây: 
      Năm 2020, số dân châu Phi khoảng 1 340 triệu người, chiếm khoảng 17% số dân thế giới. Số dân 

châu Phi tăng rất nhanh từ những năm 50 của thế kỉ XX, khi các nước thuộc địa của châu Phi giành 

được độc lập, đời sống được cải thiện và những tiến bộ về y tế làm giảm nhanh tỉ suất tử vong, trong khi 

tỉ suất sinh lại cao. Giai đoạn 2015 – 2020, tuy tốc độ tăng dân số đã giảm nhưng châu Phi vẫn có tỉ lệ 

tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới, với 2,54 %. Tăng dân số nhanh là một trong những nguyên nhân 

kìm hãm sự phát triển, dẫn đến đói nghèo, tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, suy thoái và ô nhiễm môi 

trường......  

                                                                  ( Lịch s  & địa lí 7  bộ  ết nối tri th c  

                                                                    XB Gi o dục Việt  am   trang 133)               

a) Năm 2020, số dân châu Phi là 1 340 triệu người, chiếm khoảng 17% số dân thế giới.   

b) Châu Phi có số người nhập cư nhiều hơn xuất cư.  

c) Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 2,0 %.  

d) Tăng dân số nhanh là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển, dẫn đến đói nghèo ở châu 

Phi.  

Phần III. Tự luận  (3,0 điểm) 

Câu  (  ,5 điểm): Trình bày cách thức để con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt 

đới? 

Câu 2 (1.5 điểm): Hãy trình bày những nét chính cuộc kháng chiến chống quân Mông cổ năm 1258? 

Chiến thắng của ba lần chống quân xâm lược Mông – Nguyên đã để lại cho chúng ta bài học gì đối với 

công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay 


